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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ART-151 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : VẼ MỸ THUẬT 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KTR

Thời gian : 13h00 - 06/06/2010 1:LẦN THI

2:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hoansanh85@gmail.com để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ500004000010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Năm phẩy Hai5.25.000050007K13KTR2VĩnhNguyễn Thanh1112606681

Sáu phẩy Hai6.26.000060008K15KTR1DanhHồ Trần1422313812

Bốn phẩy Bảy4.74.000050007K15KTR1TríNguyễn Ngọc1422314473

Năm phẩy Sáu5.65.000060007K15KTR1TínNguyễn Trung1422348384

Năm phẩy Hai5.26.000040006K15KTR1RinNgô Đức1522320235

Bảy phẩy Ba7.37.0000700010K15KTR1NaNguyễn Thị Đan1522320246

Sáu phẩy Sáu6.65.5000700010K15KTR1NhungHuỳnh Thị Cẩm1522327997

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR1DươngNguyễn Duy1522328008

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR1ViệtLê Quốc1522328049

Năm phẩy Chín5.95.0000600010K15KTR1ChươngNguyễn Văn Việt15223280710

Bốn phẩy Chín4.95.000040008K15KTR1BảoTrương Hoàng Quốc15223281311

Sáu phẩy Sáu6.66.00006.500010K15KTR1NhânNguyễn Thành15223281412

Năm phẩy Chín5.95.0000600010K15KTR1HoàngKiều Đình15223281613

Năm phẩy Ba5.35.000050008K15KTR1DiễmTrần Thị Ngọc15223281914

Không0.00.000000000K15KTR1HồngVõ Thị Thanh15223283115

Sáu phẩy Tám6.86.0000700010K15KTR1LongPhan Thanh15223283316

Sáu phẩy Bảy6.76.5000600010K15KTR1YênVõ Thị Mỹ15223283617

Sáu phẩy Một6.15.00006.500010K15KTR1ThêmTrần15223284118

Sáu6.05.50005.500010K15KTR1AnhNguyễn Việt15223284619

Năm phẩy Một5.14.500050008K15KTR1ThịnhPhan Như15223284720

Năm phẩy Hai5.24.500050009K15KTR1QuýMai Tấn15223285021

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR1HằngĐỗ Diệu15223285322

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR1ThựcNguyễn Văn15223285623

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR1HưngHuỳnh Việt15223285724

Bảy phẩy Ba7.37.0000700010K15KTR1PhúcLê Thị Kim15223286125

Bảy phẩy Ba7.37.0000700010K15KTR1SơnHồ Thanh15223287026

Không0.00.000000000K15KTR1BảoHồ Đắc15223287127

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR1KhoaNguyễn Bá15223288228

Năm phẩy Bốn5.45.000050009K15KTR1TrungTrần Đức15223288829

Năm phẩy Bốn5.45.000050009K15KTR1QuangĐào Ngọc15223288930
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Năm phẩy Bốn5.46.000040008K15KTR1NguyênLại Trọng15223289331

Năm phẩy Chín5.95.0000600010K15KTR1CườngPhạm Văn15223291032

Hai phẩy Tám2.84.00001.50002K15KTR1CôngHoàng Minh15223291233

Năm phẩy Hai5.24.500050009K15KTR1HuyVăn Phú15223292334

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR1SimPhan Lê Thị Hồng15223292435

Năm phẩy Tám5.85.000060009K15KTR1ĐịnhDương Công15223292536

Bảy phẩy Tám7.88.0000700010K15KTR1BáchHà Xuân15223292837

Bảy7.06.00007.500010K15KTR1LộcNguyễn Viết15223293038

Sáu phẩy Ba6.36.000060009K15KTR1TùngNguyễn Sơn15223293239

Không0.00.000000000K15KTR1TuấnHồ Thanh15223293340

Sáu6.06.0000500010K15KTR1OanhTrần Thị Kim15223294041

Năm phẩy Tám5.85.000060009K15KTR1DuyTrương Quang15223297042

Sáu phẩy Sáu6.66.00006.500010K15KTR1HảiBùi Thanh15223297143

Sáu phẩy Tám6.86.0000700010K15KTR1TuấnNguyễn Minh15223298244

Năm phẩy Bốn5.45.000050009K15KTR1TrựcNguyễn Đình15223298645

Sáu phẩy Một6.15.00006.500010K15KTR1LinhTrần Thị15223300446

Sáu phẩy Ba6.36.000060009K15KTR1HiềnNguyễn Tấn15223300547

Sáu phẩy Sáu6.66.500060009K15KTR1PhươngNguyễn Đàm Hoài15223301248

Sáu phẩy Bảy6.76.000070009K15KTR1AnLê15223301349

Năm phẩy Bảy5.75.00005.500010K15KTR1ToànTrần Phúc15223301450

Không0.00.000000000K15KTR1SơnTrần Duy15223301651

Không0.00.000000000K15KTR1NamTrần Ngọc15223302252

Năm phẩy Sáu5.65.500050008K15KTR1ThắngLê Xuân15223304553

Năm phẩy Bảy5.75.00005.500010K15KTR1HiếuThái Quang15223305454

Sáu phẩy Ba6.36.000060009K15KTR1ThànhBùi Chí15223305555

Năm phẩy Tám5.85.5000500010K15KTR1TríNguyễn Minh15223305956

Sáu phẩy Ba6.36.000060009K15KTR1TiếnTrần Hoàng15223306157

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR1MinhNguyễn Thành15223306358

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR1PhúcTrần Duy15223306659

Sáu phẩy Một6.16.00005.50009K15KTR1DuNguyễn Tấn15223554060
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Năm phẩy Tám5.85.000060009K15KTR1TuấnLê Minh15223645861

Không0.00.000000000K15KTR2ThịnhNguyễn Văn13223491262

Năm phẩy Bốn5.45.000050009K15KTR2NamNguyễn Giang14223141363

Năm phẩy Bốn5.45.000050009K15KTR2TaNguyễn Thị Vi14223454764

Không0.00.000000000K15KTR2TânTrần Duy14223464765

Không0.00.000000000K15KTR2SangTrần Duy14223495466

Năm phẩy Ba5.34.5000500010K15KTR2NaTừ Thị Ly15223281067

Năm phẩy Bảy5.75.500050009K15KTR2QuýNguyễn Văn15223281168

Tám phẩy Một8.18.000080009K15KTR2DươngNguyễn Minh15223283269

Năm phẩy Ba5.34.5000500010K15KTR2TàiPhạm Ngọc15223283470

Sáu phẩy Tám6.86.0000700010K15KTR2ThọĐặng Công15223283971

Năm phẩy Tám5.85.000060009K15KTR2MỹBùi Thị15223284072

Năm phẩy Bảy5.75.00005.500010K15KTR2CươngNguyễn Lê15223284873

Năm phẩy Ba5.35.000050008K15KTR2PhụngPhùng Tiểu15223285874

Sáu phẩy Sáu6.66.500060009K15KTR2HiếuVũ Trung15223286375

Bốn phẩy Tám4.85.000040007K15KTR2ĐạtNguyễn Thành15223286576

Sáu phẩy Một6.15.00006.500010K15KTR2ThủyDương Thị15223286677

Bốn phẩy Tám4.85.000040007K15KTR2TuấnPhạm Minh15223286978

Sáu phẩy Ba6.36.000060009K15KTR2ThiTrần Văn15223287279

Năm phẩy Hai5.24.500050009K15KTR2QuangLê Tự Nhật15223287480

Năm phẩy Bảy5.75.000060008K15KTR2TríVõ Cảnh15223287581

Bốn phẩy Sáu4.64.500040007K15KTR2MinhNguyễn Anh15223289182

Năm phẩy Hai5.25.000050007K15KTR2ThànhLê Duy15223289983

Năm5.04.0000500010K15KTR2HoàngNguyễn Văn15223290284

Sáu phẩy Sáu6.65.5000700010K15KTR2HàoVõ Thế15223290685

Không0.00.000000000K15KTR2HiểnĐặng Trần15223291786

Năm phẩy Năm5.55.00005.50008K15KTR2AnhLa Đức15223293687

Sáu phẩy Sáu6.65.5000700010K15KTR2DuyênHoàng Thị Duy15223293988

Năm5.05.00004.50007K15KTR2HảiLê Minh15223294689

Năm phẩy Bảy5.75.500050009K15KTR2TuấnLê Văn15223295490
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Bốn phẩy Ba4.34.000040007K15KTR2NhấtHoàng Anh15223295591

Năm phẩy Sáu5.65.00005.50009K15KTR2DungTừ Thị15223296492

Ba phẩy Sáu3.64.500020005K15KTR2ToànTrịnh Ngọc Huy15223296593

Không0.00.000000000K15KTR2BằngHồ Viết15223296994

Năm phẩy Hai5.25.500040008K15KTR2LinhTrần Khánh15223297395

Năm phẩy Chín5.95.0000600010K15KTR2YếnNguyễn Thị15223298096

Năm phẩy Chín5.95.0000600010K15KTR2ThắngTrần Bá Quốc15223299297

Năm phẩy Năm5.55.0000500010K15KTR2KhôiNguyễn Thị Anh15223300198

Năm phẩy Tám5.86.000050008K15KTR2TrungHồ An Bảo15223300399

Sáu phẩy Tám6.86.00007.50008K15KTR2NgaVăn Thị Thuý152233010100

Sáu phẩy Ba6.35.0000700010K15KTR2BìnhĐặng Thanh152233018101

Năm phẩy Bốn5.45.000050009K15KTR2LợiNguyễn Văn152233028102

Năm phẩy Tám5.85.000060009K15KTR2TiếnVõ Quang152233031103

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K15KTR2HưngNguyễn Thái152233032104

Bốn phẩy Hai4.24.000040006K15KTR2LongThân Ngọc152233033105

Năm phẩy Ba5.35.000050008K15KTR2PhápNguyễn Thanh152233034106

Năm phẩy Một5.15.000050006K15KTR2TrườngĐặng Quang152233035107

Không phẩy Chín0.90.00001.50003K15KTR2NguyênLưu Trung152233036108

Sáu phẩy Sáu6.65.5000700010K15KTR2HuỳnhThân Trọng152233039109

Năm phẩy Tám5.85.000060009K15KTR2NhungLê Thị Hồng152233043110

Năm phẩy Tám5.85.000060009K15KTR2DiệnTrần Ngọc152233046111

Năm phẩy Bốn5.46.000040008K15KTR2VũTrần Thế152233047112

Bốn phẩy Bảy4.74.500040008K15KTR2AnhPhan Trần152233065113

Năm phẩy Sáu5.65.500050008K15KTR2PhúcNguyễn Đặng Tuấn152235532114

Không0.00.000000000K15KTR2ViệtPhạm Hoàng152235535115

Năm phẩy Một5.15.500040007K15KTR2RinNguyễn Ngọc152235538116

Bốn phẩy Năm4.54.00004.50007K15KTR2TùngNguyễn Đắc Thanh152235835117

Bốn phẩy Bảy4.74.000050007K15KTR2PhúcNguyễn Đình152236324118

Năm phẩy Chín5.95.0000600010K15KTR3HảiPhan Hoàng152232021119

Năm phẩy Sáu5.65.00005.50009K15KTR3QuýThái Anh152232022120
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Năm phẩy Ba5.35.000050008K15KTR3SơnPhạm Văn152232025121

Không0.00.000000000K15KTR3TrungLê Đức152232028122

Sáu phẩy Hai6.26.000060008K15KTR3MinhPhan Hữu152232802123

Năm phẩy Bốn5.45.000050009K15KTR3NghĩaLê Trọng152232805124

Năm phẩy Bảy5.75.000060008K15KTR3HiếuĐoàn Văn152232825125

Sáu phẩy Ba6.36.000060009K15KTR3ĐịnhTrần Quang152232826126

Sáu phẩy Sáu6.66.00006.500010K15KTR3HưngVõ Xuân152232828127

Năm phẩy Ba5.34.50005.50008K15KTR3TuyênNguyễn Ngọc152232830128

Năm phẩy Ba5.35.000050008K15KTR3DuyênHuỳnh Bá152232835129

Năm phẩy Ba5.35.000050008K15KTR3TràĐỗ Trần Thanh152232844130

Năm5.05.00004.50007K15KTR3ViệtTrần Viết Lê Hoàng152232849131

Năm5.05.00004.50007K15KTR3PhiNguyễn Đình152232854132

Sáu phẩy Một6.15.00006.500010K15KTR3TuấnLưu Nhật152232859133

Năm phẩy Bốn5.45.000050009K15KTR3ĐiệnNgô Đăng152232862134

Năm phẩy Bốn5.45.000050009K15KTR3LĩnhLâm Xuân152232864135

Sáu phẩy Sáu6.66.00006.500010K15KTR3ThànhNguyễn Duy152232876136

Không0.00.000000000K15KTR3TânNgô Nhật152232886137

Năm5.05.00004.50007K15KTR3NguyênNguyễn Vũ152232887138

Năm phẩy Năm5.56.00004.50007K15KTR3DũngĐoàn Trung152232894139

Năm phẩy Bốn5.45.000050009K15KTR3NhậtLê152232896140

Năm phẩy Chín5.95.0000600010K15KTR3HảoTrần Nhật152232901141

Bốn phẩy Chín4.94.50004.50008K15KTR3ThuyênNguyễn Ngọc152232913142

Không0.00.000000000K15KTR3TinNgô152232914143

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR3LiTrần Thị Mai152232915144

Không0.00.000000000K15KTR3CườngCấn Nguyễn Mạnh152232918145

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K15KTR3AnhTô Ngọc152232921146

Bảy phẩy Một7.16.5000700010K15KTR3YếnPhạm Thị Hồng152232934147

Năm phẩy Chín5.95.0000600010K15KTR3TrìnhNguyễn Minh152232937148

Năm phẩy Năm5.55.0000500010K15KTR3ĐạtPhạm Văn Thành152232947149

Sáu phẩy Một6.15.500060009K15KTR3HuệĐặng Văn152232950150
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ART-151 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : VẼ MỸ THUẬT 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KTR

Thời gian : 13h00 - 06/06/2010 1:LẦN THI

2:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hoansanh85@gmail.com để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ500004000010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Năm phẩy Ba5.35.000050008K15KTR3ThắngVũ Quyết152232951151

Năm phẩy Tám5.85.000060009K15KTR3LongTrần Duy Thanh152232957152

Năm phẩy Ba5.35.000050008K15KTR3HoàngNguyễn Minh152232960153

Năm phẩy Ba5.35.000050008K15KTR3TuấnTrần Văn152232961154

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR3LongChâu Thanh152232966155

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K15KTR3PhúcNguyễn Ngọc152232983156

Sáu phẩy Hai6.25.50006.50008K15KTR3CảmVõ Thanh152232985157

Năm phẩy Bảy5.75.500050009K15KTR3NhungLê Thị ái152232989158

Sáu phẩy Tám6.86.0000700010K15KTR3TrườngNguyễn Xuân152232995159

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR3AnhNguyễn Tuấn152232996160

Năm phẩy Ba5.35.000050008K15KTR3PhươngTrần Lê Yến152232998161

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR3HòaPhan Thị Ngọc152233017162

Sáu phẩy Hai6.26.00005.500010K15KTR3RinTrần Khánh152233023163

Năm phẩy Ba5.35.000050008K15KTR3ThiênLê Văn152233027164

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR3DuyNgô Hữu Vũ152233029165

Ba phẩy Sáu3.63.00004.50003K15KTR3KhanhVăn Hữu152233048166

Sáu phẩy Bốn6.45.50006.500010K15KTR3ThuậnĐặng Văn152233056167

Năm5.04.500050007K15KTR3QuốcPhan Tấn Phú152233060168

Bốn phẩy Năm4.54.500040006K15KTR3NamLê Đức152233064169

Bảy phẩy Bảy7.77.0000800010K15KTR3MạnhHoàng Văn152235502170

Sáu phẩy Bảy6.75.50007.50009K15KTR3VyĐinh Ngọc Hiền152235536171

Năm phẩy Một5.15.00004.50008K15KTR3PhướcTô Hữu152236325172

Bốn phẩy Năm4.54.00004.50007K15KTR4LinhTrần Duy142231407173

Năm phẩy Tám5.85.5000500010K15KTR4VũNguyễn Anh151214611174

Sáu phẩy Tám6.86.0000700010K15KTR4HoàiĐinh Thị152232026175

Năm phẩy Bảy5.75.500050009K15KTR4ĐạtPhạm Văn Nhất152232806176

Năm phẩy Ba5.35.000050008K15KTR4TùngDương152232808177

Sáu phẩy Ba6.36.000060009K15KTR4DiệtTrần Đức152232812178

Năm phẩy Sáu5.66.00004.50008K15KTR4TínTrương Đình Thành152232815179

Năm phẩy Chín5.96.000050009K15KTR4QuốcTrương Bảo152232817180
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ART-151 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : VẼ MỸ THUẬT 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KTR

Thời gian : 13h00 - 06/06/2010 1:LẦN THI

2:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hoansanh85@gmail.com để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ500004000010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K15KTR4ThuậnLê Thị Mỹ152232818181

Sáu phẩy Tám6.86.0000700010K15KTR4TrìnhTrần Bá152232820182

Năm phẩy Chín5.95.0000600010K15KTR4VinhPhan Quang152232824183

Năm phẩy Năm5.55.0000500010K15KTR4LongHồ Đức Nguyên152232829184

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR4PhượngLê Thị Thu152232842185

Sáu phẩy Tám6.86.0000700010K15KTR4TiênVõ Hoàng Cát152232843186

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K15KTR4LongVõ Hoàng152232852187

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K15KTR4AnhTrần Nguyễn Trâm152232855188

Bảy phẩy Một7.17.00006.500010K15KTR4AnhNguyễn Ngọc152232860189

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR4NguyênVõ Thuỷ152232877190

Năm phẩy Bốn5.45.000050009K15KTR4CườngNguyễn Công152232884191

Năm phẩy Bốn5.45.000050009K15KTR4SangNguyễn Đức Lê Thanh152232885192

Sáu phẩy Ba6.36.000060009K15KTR4MùiNguyễn Thị Thanh152232890193

Năm phẩy Một5.15.00004.50008K15KTR4TrườngPhạm Bá152232892194

Bảy phẩy Bảy7.77.0000800010K15KTR4ThanhVõ Thị Phương152232898195

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K15KTR4ChungLê Văn152232904196

Sáu6.05.50005.500010K15KTR4NamNguyễn Trịnh152232907197

Năm phẩy Chín5.95.0000600010K15KTR4PhươngNguyễn Thị Mai152232908198

Năm phẩy Tám5.85.5000500010K15KTR4DuyNguyễn Phước152232911199

Năm phẩy Bốn5.45.000050009K15KTR4ThiênTrần Trung152232916200

Năm phẩy Tám5.85.5000500010K15KTR4LộcLê Bảo152232922201

Năm phẩy Tám5.85.5000500010K15KTR4HoàngNguyễn Công152232941202

Năm phẩy Tám5.85.5000500010K15KTR4VyĐỗ Thị Diễm152232949203

Sáu phẩy Sáu6.66.00006.500010K15KTR4VănĐinh Quang152232952204

Năm phẩy Sáu5.65.500050008K15KTR4DũngTống Ngọc152232956205

Sáu phẩy Hai6.25.000070009K15KTR4QuỳnhHồ Như152232959206

Năm phẩy Tám5.85.5000500010K15KTR4TràPhan Thị Thanh152232968207

Năm phẩy Tám5.85.5000500010K15KTR4SơnPhùng Minh152232972208

Bảy phẩy Ba7.37.0000700010K15KTR4HuệLê Thị152232975209

Không phẩy Sáu0.60.000010002K15KTR4TrungNgô Viết152232977210
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ART-151 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : VẼ MỸ THUẬT 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KTR

Thời gian : 13h00 - 06/06/2010 1:LẦN THI

2:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hoansanh85@gmail.com để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ500004000010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR4NhungTrần Thị Cẩm152232993211

Bảy phẩy Một7.16.5000700010K15KTR4HảiTrần Thanh152233000212

Bảy7.06.500070009K15KTR4TuấnNguyễn Anh152233006213

Hai phẩy Tám2.84.00001.50002K15KTR4NhậtNguyễn Đăng152233015214

Một phẩy Chín1.90.000040003K15KTR4GiangNgô Thị152233019215

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K15KTR4KhánhNguyễn Nam152233020216

Bốn phẩy Bốn4.44.000040008K15KTR4HuânPhan Anh152233026217

Sáu phẩy Ba6.35.50006.50009K15KTR4HậuTrần Công152233037218

Năm phẩy Chín5.96.000050009K15KTR4ĐồngĐinh Khánh152233040219

Năm phẩy Năm5.55.00005.50008K15KTR4LinhLê Thị Thuỳ152233042220

Năm phẩy Bốn5.45.000050009K15KTR4PhongHoàng Trung152233058221

Bảy7.06.500070009K15KTR4BảoHồ Quốc152233062222

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K15KTR4HuyHoàng Trọng152235533223

Sáu phẩy Một6.15.500060009K15KTR4ThànhPhạm Văn152235537224

Năm phẩy Tám5.85.5000500010K15KTR4HiếuNguyễn Trung152235837225

Năm phẩy Tám5.85.5000500010K15KTR4TạoVăn Công152235937226

Không0.00.000000000K15KTR5TrìnhPhạm Phương142231449227

Không0.00.000000000K15KTR5TùngNguyễn Nho Thanh142231459228

Không0.00.000000000K15KTR5PhướcNguyễn Thanh142234515229

Sáu phẩy Sáu6.66.00006.500010K15KTR5NhànTrần Thị Thanh152232027230

Sáu phẩy Bảy6.76.000070009K15KTR5DũngVõ152232801231

Năm phẩy Ba5.35.500040009K15KTR5TínTrương Duy152232803232

Một phẩy Một1.10.000020003K15KTR5TiếnTrần Quang152232821233

Năm phẩy Năm5.55.00005.50008K15KTR5QuốcVàng Anh152232822234

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K15KTR5ĐạtTrần Viết152232823235

Sáu phẩy Sáu6.66.00006.500010K15KTR5NhiLê Ngọc Tường152232827236

Năm phẩy Sáu5.65.00005.50009K15KTR5LộcNguyễn Văn152232837237

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR5HânNguyễn Lê152232838238

Năm phẩy Tám5.85.5000500010K15KTR5DuyNguyễn Văn152232845239

Sáu phẩy Năm6.56.500060008K15KTR5HoàngTrần Minh152232851240
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ART-151 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : VẼ MỸ THUẬT 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KTR

Thời gian : 13h00 - 06/06/2010 1:LẦN THI

2:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hoansanh85@gmail.com để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ500004000010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Không phẩy Tám0.80.00001.50002K15KTR5HiếuPhan Quốc152232867241

Bảy phẩy Một7.17.00006.500010K15KTR5ĐìnhLục Hiểu152232878242

Năm phẩy Bảy5.75.500050009K15KTR5AnhNguyễn Thế152232879243

Năm phẩy Bốn5.45.000050009K15KTR5HoàngĐàm Hoàng152232880244

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR5ThứcTrương Anh152232881245

Bảy phẩy Một7.16.5000700010K15KTR5PhượngNguyễn Thị Kim152232883246

Năm phẩy Chín5.95.0000600010K15KTR5NamPhan Thanh152232895247

Bảy phẩy Ba7.37.0000700010K15KTR5ThảoTrương Thanh152232897248

Năm phẩy Tám5.85.000060009K15KTR5TháiNguyễn Hồng152232900249

Năm phẩy Chín5.95.0000600010K15KTR5NguyênHồ Duy152232905250

Bảy phẩy Bốn7.47.50006.500010K15KTR5ViLê Thị Tường152232909251

Năm phẩy Bảy5.75.00005.500010K15KTR5TúTrần Quang152232920252

Không0.00.000000000K15KTR5ThịnhHồ Xuân152232926253

Sáu phẩy Bốn6.46.00006.50008K15KTR5VũDương Minh152232931254

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K15KTR5QuỳnhKiều Quốc152232938255

Năm phẩy Một5.14.500050008K15KTR5BảoLê Quốc152232943256

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K15KTR5PhươngNguyễn Tống152232944257

Năm phẩy Một5.14.500050008K15KTR5NinhĐào Hải152232945258

Sáu phẩy Sáu6.66.00006.500010K15KTR5PhươngPhạm Thị152232948259

Năm phẩy Năm5.54.50005.500010K15KTR5LinhLê Chiêu152232953260

Năm phẩy Năm5.56.000040009K15KTR5LongPhạm Khắc152232958261

Năm phẩy Bảy5.75.000060008K15KTR5PhúcPhan Văn152232962262

Sáu6.06.0000500010K15KTR5MỵBùi Thị Diễm152232976263

Sáu6.05.00006.50009K15KTR5PhongPhan Đình152232978264

Năm phẩy Bốn5.45.000050009K15KTR5HùngHoàng Đình152232979265

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K15KTR5TuấnNguyễn Minh152232981266

Ba phẩy Chín3.93.00004.50006K15KTR5KhánhTrần Đạo152232984267

Năm5.05.00004.50007K15KTR5CườngNguyễn Xuân152232988268

Năm phẩy Một5.15.500040007K15KTR5YHuỳnh Rô152232991269

Năm phẩy Bảy5.75.500050009K15KTR5MạnhNguyễn Văn152232997270
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ART-151 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : VẼ MỸ THUẬT 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KTR

Thời gian : 13h00 - 06/06/2010 1:LẦN THI

2:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hoansanh85@gmail.com để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ500004000010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Năm phẩy Bảy5.75.00005.500010K15KTR5ThànhBùi Tất152232999271

Năm phẩy Bảy5.75.500050009K15KTR5SangPhan Ngọc152233007272

Năm phẩy Một5.14.500050008K15KTR5TùngNguyễn Hoàng152233008273

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K15KTR5HiềnNguyễn Thị Ngọc152233011274

Năm phẩy Một5.15.00004.50008K15KTR5GiangTrịnh Hoàng152233021275

Sáu phẩy Sáu6.65.5000700010K15KTR5TrungNguyễn Thành152233024276

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K15KTR5HuyNguyễn Đình152233038277

Bảy phẩy Một7.17.00006.500010K15KTR5AnhVõ Ngọc152233044278

Sáu6.06.00005.50008K15KTR5SơnTống Văn152233049279

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K15KTR5TrúcLê Tấn152233050280

Năm phẩy Ba5.35.000050008K15KTR5ĐồngNguyễn Phan Thành152233051281

Không0.00.000000000K15KTR5TrangPhạm Hiền152235534282


